
Phụ lục 

DANH SÁCH ĐĂNG TẢI BỔ SUNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH ĐỢT 5 NĂM 2024 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK R’LẤP 

(Ban hành kèm theo Tờ trình  số:         /TTr-TTYT, ngày      tháng     năm 2024 của TTYT huyện Đắk R’ Lấp) 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

( Nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Thị Diêm  003584/ĐNO-CCHN 

Thực  hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại điều 

5 Thông tư số 26/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ; điều 12 Thông tư 

số 13/2012/TT-BYT ngày 

20/8/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn 

công tác Gây mê hồi sức.  

Từ 7:00 - 17:00 

từ Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng – Cử 

nhân Điều dưỡng   

tại khoa Hồi sức 

tích cực, chống 

độc và Gây mê 

  

2 Đinh Thị Thu Hương 000031/ĐNO-GPHN Điều dưỡng 
Từ 7:00 - 17:00 

từ Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng – Cử 

nhân tại khoa 

Khám – Cấp cứu 

  

03 Lê Thị Huệ 000037/ĐNO-GPHN Điều dưỡng 
Từ 7:00 - 17:00 

từ Thứ 2-Thứ 7 

Điều dưỡng – Cử 

nhân Điều dưỡng   

tại Khoa Hồi sức 

tích cực, chống 

độc và Gây mê 

  

04 
Dương Thị Phương 

Ngân 
000025/ĐNO-GPHN Điều dưỡng 

Từ 7:00 - 17:00 

từ Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng – Cử 

nhân Điều dưỡng  

tại Khoa Nhi 

  

05 
Nguyễn Thái Hải 

Nguyên 
000049/ĐNO-GPHN Hộ sinh 

Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng – Cử 

nhân tại Phòng 

Điều dưỡng 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

( Nếu có) 

Ghi 

chú 

06 Thị Viên  003598/ĐNO-CCHN 

Thực  hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại điều 

6 Thông tư số 26/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Y tế Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng – Cao 

đẳng tại Khoa Nội 

– Truyền nhiễm 

  

07 Nguyễn Thị Trinh 000056/ĐNO-GPHN Hộ sinh 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng Hộ 

sinh – Cử nhân tại 

Khoa CSSKSS – 

Phụ sản 

 

 

 

08 Đỗ Thị Mộng Điệp 000051/ĐNO-GPHN Hộ sinh 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng Hộ 

sinh – Cử nhân tại 

Khoa CSSKSS – 

Phụ sản 

  

09 Giang Thị Thanh 000055/ĐNO-GPHN Hộ sinh 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng Hộ 

sinh – Cử nhân tại 

Khoa CSSKSS – 

Phụ sản 

  

10 Ngô Thị Trang 000062/ĐNO-GPHN Điều dưỡng 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng – Cử 

nhân tại Khoa 

Ngoại tổng hợp 

  

11 Đặng Thị Kiều Trang 000075/ĐNO-GPHN Điều dưỡng. 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng – Cử 

nhân tại Khoa Nhi 

  

12 Phạm Thị Thảo Huyền 000074/ĐNO-GPHN Điều dưỡng 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Điều dưỡng – Cử 

nhân tại Khoa Nhi 

  

13 Đinh Thị Huyền Trân 003631/ĐNO-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Bác sỹ y khoa tại 

Khoa Nội – 

Truyền nhiễm 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

( Nếu có) 

Ghi 

chú 

14 
Nguyễn Thị Kiều 

Diễm 
002957/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 6 

Bác sỹ đa khoa tại 

Khoa Y học cổ 

truyền và PHCN 

  

15 Nguyễn Đức Tính 000289/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 7 

Bác sỹ CKII tại 

Khoa Hồi sức tích 

cực, Chống độc và 

Gây mê 

  

16 Hoàng Văn Linh 

 
002577/ĐNO-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 7 

Bác sỹ đa khoa tại 

Khoa Hồi sức tích 

cực, Chống độc và 

Gây mê 

  

17 Nguyễn Thị Nhàn 

 
001510/ĐNO-CCHN 

 

Quy định tại TT số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Nội 

vụ 

Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 7 

Điều dưỡng- Cao 

đẳng tại Khoa Hồi 

sức tích cực, 

Chống độc và Gây 

mê 

  

18 Phạm Thị Thu Thảo 003055/ĐNO-CCHN 

Thực  hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Y tế Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 7 

Điều dưỡng- Cử 

nhân tại Khoa Hồi 

sức tích cực, 

Chống độc và Gây 

mê 

  

19 Hoàng Kinh Quốc 003059/ĐNO-CCHN 

Thực  hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Y tế Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 7 

Điều dưỡng- Cử 

nhân Cao đẳng tại 

Khoa Hồi sức tích 

cực, Chống độc và 

Gây mê 

  



STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

( Nếu có) 

Ghi 

chú 

20 Doãn Đình Hân 003643/ĐNO-CCHN 

Thực  hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Cao đẳng điều 

dưỡng theo quy định tại Thông tư 

số 26/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế Bộ 

Nội vụ 

Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 7 

Điều dưỡng- Cao 

đẳng tại Khoa Hồi 

sức tích cực, 

Chống độc và Gây 

mê 

  

21 Lê Thị Tố Uyên 

 

003567/ĐNO-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 
Từ 7:00 – 17:00 từ 

Thứ 2-Thứ 7 

Bác sỹ đa khoa tại 

Khoa Hồi sức tích 

cực, Chống độc và 

Gây mê 

  

* Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc đã thống kê ở trên, thời gian làm việc còn tính theo lịch trực, theo kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp 

và các quy định khác 
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